
STT MSHV Phái Ngày sinh Ghi chú

1 16790320277 Nguyễn Đức Anh Nam 20/07/1981

2 16790320281 Nguyễn Hùng Cường Nam 04/03/1983

3 16790320279 Bùi Thị Ngọc Chi Nữ 15/07/1987

4 16790320283 Hồ Thị Hải Nữ 15/03/1978

5 16790320284 Đinh Văn Hiển Nam 23/06/1988

6 16630320336 Nguyễn Doãn Mỹ Nam 30/01/1983

7 16790320289 Huỳnh Thị Phương Nữ 20/12/1990

8 16790320296 Nguyễn Thành Trung Nam 12/10/1979

9 16790320297 Đặng Duy Vinh Nam 06/01/1991

10 16790320298 Lê Cảnh Vương Nam 15/07/1987

11 1379070341 Hồ Phú Hậu Nam 05/01/1977

12 1379030380 Trần Thị Như Thủy Nữ 02/08/1979

13 1379070361 Huỳnh Tấn Thức Nam 05/06/1976

14 1379070383 Trần Minh Trúc Nam 17/07/1977

15 1479020194 Ngô Khắc Thinh Nam 28/04/1969

16 1479020173 Nguyễn Chí Dũng Nam 24/02/1977

17 1479020206 Huỳnh Thị Như Ý Nữ 09/08/1990

18 023872863 Phạm Trung Hiếu Nam 06/01/1984

19 1421020045 Đoàn Hồng Diễm Hương Nữ 14/09/1991

20 1523030048 Hồ Huỳnh Mỷ Linh Nữ 17/09/1992

21 023183844 Võ Miền Nam 20/10/1958

22 1422020211 Nguyễn Ngọc Bằng Nam 25/01/1964

23 16630420340 Phạm Tiểu Thơ Nữ 01/11/1981

24 1320070274 Đào Anh Tuấn Nam 23/10/1990

25 025312319 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 12/03/1993

26 1319020140 Nguyễn Đức Thông Nam 18/05/1986

27 1319020141 Lê Thị Mai Thơ Nữ 02/07/1984

28 025200581 Nguyễn Mậu Diệp Thuy Nữ 22/03/1995
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STT MSHV Phái Ngày sinh Ghi chú

1 16260410203 Đào Tuấn Anh Nam 08/08/1991

2 1422040217 Vũ Thị Duyên Nữ 10/05/1991

3 1319040020 Vũ Văn Đang Nam 10/07/1985

4 1319070023 Nguyễn Văn Đạt Nam 18/11/1973

5 1422030222 Vũ Hùng Đức Nam 16/01/1985

6 1319040031 Nguyễn Trung Hà Nam 10/02/1974

7 1561080209 Nguyễn Thị Phương Hằng Nữ 01/05/1991

8 1523040023 Hồ Thị Hiền Nữ 16/06/1991

9 1523020024 Phan Thị Thanh Hiếu Nữ 21/03/1991

10 1320020210 Huỳnh Thị Lệ Hoa Nữ 21/07/1985

11 1523040027 Hoàng Thị Hoài Nữ 20/01/1986

12 16790320285 Nguyễn Cao Đức Hơn Nữ 24/02/1991

13 1524040248 Biện Việt Hùng Nam 23/06/1992

14 079092003761 Đặng Trần Kha Nam 03/09/1992

15 1319030066 Nguyễn Mai Lệ Nữ 10/01/1991

16 1523030053 Nguyễn Thụy Quế Mai Nữ 22/06/1985

17 1523040055 Ngô Tất Nam Nam 20/11/1990

18 1524040262 Nguyễn Sơn Phước Nam 28/01/1990

19 1524040263 Nguyễn Thị Linh Phương Nữ 12/10/1990

20 16790320354 Nguyễn Thị Nhật Quỳnh Nữ 01/05/1982

21 1319070122 Nguyễn Hữu Thanh Tâm Nam 27/07/1990

22 1523040083 Lưu Thanh Thảo Nữ 22/10/1992

23 1320070261 Võ Thị Kim Thư Nữ 16/09/1990

24 1524040274 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 05/05/1992

25 1421080148 Nguyễn Văn Trung Nam 22/09/1991

26 271673518 Nguyễn Đạt Minh Anh Vũ Nam 25/03/1985

27 1319070170 Bùi Trang Kim Yến Nữ 20/02/1990

28 16790320352 Nguyễn Thị Quí Bình Nữ 21/06/1983

29 16790320280 Đặng Quốc Cường Nam 24/04/1990

30 16790320286 Dương Quang Huy Nam 06/01/1991

31 16790320353 Nguyễn Quốc Lũy Nam 21/09/1984

32 16790320290 Sử Thành Quốc Nam 28/03/1989

33 16790320292 Nguyễn Hồng Sơn Nam 20/09/1983

34 16790320294 Nguyễn Hồng Thắm Nữ 19/11/1988
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